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	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 9342/QĐ-BCA
	Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an 
(Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020);
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 3934/V03-P4 ngày 12 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021)” gồm 110 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 07 văn bản hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện);

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

- Lưu: VT, V03(P4).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN 
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
(THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9342/QĐ-BCA
 ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

 
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	STT
	Tên loại 
văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày 
ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật, 
Pháp lệnh
	
	
	
	
	

	1. 
	Pháp lệnh
	30/2000/PL-UBTVQH10
	28/12/2000
	Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
	01/7/2020

	II.
	Nghị định
	
	
	
	
	

	1. 
	Nghị định
	33/2002/NĐ-CP
	28/3/2002
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước bãi bỏ
	01/7/2020

	2. 
	Nghị định
	136/2007/NĐ-CP
	17/8/2007
	Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành bãi bỏ
	30/12/2020

	3. 
	Nghị định
	36/2009/NĐ-CP
	15/4/2009
	Nghị định về quản lý, sử dụng pháo
	Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo thay thế
	11/01/2021

	4. 
	Nghị định
	79/2014/NĐ-CP
	31/7/2014
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Nghị địn số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế
	10/01/2021

	5. 
	Nghị định
	94/2015/NĐ-CP 
	16/10/2015
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành bãi bỏ
	30/12/2020

	6. 
	Nghị định
	07/2017/NĐ-CP
	25/01/2017
	Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm  cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành bãi bỏ
	30/12/2020

	7. 
	Nghị định
	17/2019/NĐ-CP
	01/02/2019
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm  cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành bãi bỏ
	30/12/2020

	III.
	Quyết định 
của Thủ tướng
	
	
	
	
	

	1. 
	Quyết định
	160/2004/QĐ-TTg
	06/9/2004
	Quyết định về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	2. 
	Quyết định
	15/2003/QĐ-TTg
	20/01/2003
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	3. 
	Quyết định
	220/2003/QĐ-TTg
	28/10/2003
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Cán sự Đảng ngoài nước


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	4. 
	Quyết định
	244/2003/QĐ-TTg
	17/11/2003
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Đối ngoại Trung ương


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	5. 
	Quyết định
	01/2004/QĐ-TTg
	05/01/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Tòa án nhân dân


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	6. 
	Quyết định
	45/2004/QĐ-TTg
	07/01/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Tổ chức Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	7. 
	Quyết định
	18/2004/QĐ-TTg
	12/02/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	8. 
	Quyết định
	21/2004/QĐ-TTg
	25/02/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Thông tấn xã Việt Nam


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	9. 
	Quyết định
	123/2004/QĐ-TTg
	07/7/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	10. 
	Quyết định
	156/2004/QĐ-TTg
	25/8/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	11. 
	Quyết định
	181/2004/QĐ-TTg
	15/10/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	12. 
	Quyết định
	27/2005/QĐ-TTg
	31/01/2005
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	13. 
	Quyết định
	306/2005/QĐ-TTg
	24/11/2005
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	14. 
	Quyết định
	21/2006/QĐ-TTg
	23/01/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	15. 
	Quyết định
	71/2006/QĐ-TTg
	03/4/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Kiểm toán nhà nước
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	16. 
	Quyết định
	91/2006/QĐ-TTg
	24/4/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban Dân tộc


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	17. 
	Quyết định
	143/2006/QĐ-TTg
	19/6/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	18. 
	Quyết định
	244/2006/QĐ-TTg
	27/10/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	19. 
	Quyết định
	268/2006/QĐ-TTg
	24/11/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	20. 
	Quyết định
	67/2007/QĐ-TTg
	15/5/2007
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	21. 
	Quyết định
	106/2008/QĐ-TTg
	21/7/2008
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công thương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	22. 
	Quyết định
	130/2008/QĐ-TTg
	25/9/2008
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Dân vận Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	23. 
	Quyết định
	73/2009/QĐ-TTg
	04/5/2009
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Tuyên giáo Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	24. 
	Quyết định
	128/2009/QĐ-TTg
	27/10/2009
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	25. 
	Quyết định
	21/2013/QĐ-TTg
	24/4/2013
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	26. 
	Quyết định
	59/2013/QĐ-TTg
	15/10/2013
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	27. 
	Quyết định
	81/2013/QĐ-TTg
	30/12/2013
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	28. 
	Quyết định
	17/2014/QĐ-TTg
	25/02/2014
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Ngoại giao
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	29. 
	Quyết định
	49/2014/QĐ-TTg
	04/9/2014
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	30. 
	Quyết định
	52/2014/QĐ-TTg
	16/9/2014
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	31. 
	Quyết định
	56/2015/QĐ-TTg
	10/11/2015
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	32. 
	Quyết định
	59/2016/QĐ-TTg
	31/12/2016
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	33. 
	Quyết định
	07/2018/QĐ-TTg
	23/02/2018
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	34. 
	Quyết định
	21/2019/QĐ-TTg
	19/6/2019
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông


	Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật bãi bỏ
	10/4/2021

	IV.
	Thông tư 
liên tịch
	
	
	
	
	

	1. 
	Thông tư 
liên tịch
	06/2010/TTLT-BCA-BKHCN
	30/12/2010
	Thông tư liên tịch quy định về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an
	Thông tư số 42/2021/TT-BCA ngày 19/4/2021 quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở trong Công an nhân dân bãi bỏ
	05/6/2021

	2. 
	Thông tư 
liên tịch
	04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
	30/5/2013
	Thông tư liên tịch hướng dẫn trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử
	Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 17/6/2020 quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử thay thế
	01/8/2020

	3. 
	Thông tư 
liên tịch
	05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC
	06/6/2013
	Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/10/2020 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc bãi bỏ
	01/12/2020

	V.
	Thông tư
	
	
	
	
	

	1. 
	Thông tư
	64/2009/TT-BCA
	19/11/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân
	Thông tư số 92/2020/TT-BCA ngày 20/8/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế trong Công an nhân dân thay thế
	04/10/2020

	2. 
	Thông tư
	73/2009/TT-BCA
	24/12/2009
	Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	3. 
	Thông tư
	59/2010/TT-BCA-A81
	14/12/2010
	Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân thay thế
	01/7/2020

	4. 
	Thông tư
	21/2011/TT-BCA
	25/4/2011
	Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh
	Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh thay thế
	01/9/2020

	5. 
	Thông tư
	64/2012/TT-BCA
	30/10/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	6. 
	Thông tư
	73/2012/TT-BCA
	05/12/2012
	Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của Cảnh sát giao thông đường thủy
	Thông tư số 64/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông thay thế
	01/01/2021

	7. 
	Thông tư
	77/2012/TT-BCA
	28/12/2012
	Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông đường bộ
	Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông thay thế
	01/01/2021

	8. 
	Thông tư
	29/2013/TT-BCA
	10/5/2013
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	9. 
	Thông tư
	37/2013/TT-BCA
	27/8/2013
	Thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy
	Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy thay thế
	05/8/2020

	10. 
	Thông tư
	56/2013/TT-BCA-A81
	13/11/2013
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	11. 
	Thông tư
	08/2014/TT-BCA-A81
	21/02/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	12. 
	Thông tư
	10/2014/TT-BCA
	04/3/2014
	Thông tư quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
	Thông tư số 85/2020/TT-BCA ngày 03/8/2020 quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân bãi bỏ
	19/9/2020

	13. 
	Thông tư
	12/2014/TT-BCA-A81
	19/3/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Ngoại giao
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	14. 
	Thông tư
	15/2014/TT-BCA
	04/4/2014
	Thông tư quy định về đăng ký xe
	Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thay thế
	01/8/2020

	15. 
	Thông tư
	20/2014/TT-BCA
	20/5/2014
	Thông tư quy định về quy trình cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 140/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	16. 
	Thông tư
	32/2014/TT-BCA-A81
	25/7/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Nông dân Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	17. 
	Thông tư
	52/2014/TT-BCA
	28/10/2014
	Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thay thế
	22/3/2021

	18. 
	Thông tư
	56/2014/TT-BCA
	12/11/2014
	Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
	Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành thay thế
	20/02/2021

	19. 
	Thông tư
	59/2014/TT-BCA-A81
	18/11/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	20. 
	Thông tư
	63/2014/TT-BCA-A81
	26/11/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	21. 
	Thông tư
	66/2014/TT-BCA
	16/12/2014
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế
	20/02/2021

	22. 
	Thông tư
	05/2015/TT-BCA
	07/01/2015
	Thông tư quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân
	Thông tư số 43/2020/TT-BCA ngày 11/5/2020 quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Công an nhân dân thay thế
	01/7/2020

	23. 
	Thông tư
	08/2015/TT-BCA
	27/01/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	24. 
	Thông tư
	12/2015/TT-BCA
	02/3/2015
	Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
	Thông tư số 129/2020/TT-BCA ngày 08/12/2020 quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân thay thế
	22/01/2021

	25. 
	Thông tư
	33/2015/TT-BCA
	20/7/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước bãi bỏ
	01/7/2020

	26. 
	Thông tư
	39/2015/TT-BCA
	21/8/2015
	Thông tư quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 55/2020/TT-BCA ngày 03/6/2020 quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	20/7/2020

	27. 
	Thông tư
	47/2015/TT-BCA
	06/10/2015
	Thông tư hướng dẫn về bảo  đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke
	Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thay thế
	20/02/2021

	28. 
	Thông tư
	61/2015/TT-BCA
	16/11/2015
	Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
	Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân thay thế
	23/01/2021

	29. 
	Thông tư
	67/2015/TT-BCA
	15/12/2015
	Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Y tế
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	30. 
	Thông tư
	01/2016/TT-BCA
	04/01/2016
	Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
	Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông thay thế
	05/8/2020

	31. 
	Thông tư
	38/2016/TT-BCA
	28/9/2016
	Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
	Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thay thế
	20/10/2020

	32. 
	Thông tư
	39/2016/TT-BCA
	04/10/2016
	Thông tư quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai các hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 140/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	33. 
	Thông tư
	11/2017/TT-BCA
	23/3/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	34. 
	Thông tư
	12/2017/TT-BCA
	23/3/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	35. 
	Thông tư
	46/2017/TT-BCA
	20/10/2017
	Thông tư quy định về kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	36. 
	Thông tư
	50/2017/TT-BCA
	01/11/2017
	Thông tư quy định về thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	08/02/2021

	37. 
	Thông tư
	64/2017/TT-BCA
	28/12/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe
	Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thay thế
	01/8/2020

	38. 
	Thông tư
	09/2018/TT-BCA
	16/3/2018
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	39. 
	Thông tư
	33/2018/TT-BCA
	10/10/2018
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
	Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân thay thế
	23/01/2021

	40. 
	Thông tư
	36/2018/TT-BCA
	05/12/2018
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thay thế
	20/02/2021

	41. 
	Thông tư
	23/2019/TT-BCA
	05/8/2019
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Thông tin và Truyền thông
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	VI.
	Quyết định 
của Bộ trưởng
	
	
	
	
	

	1. 
	Quyết định
	151/2003/QĐ-BCA(A11)
	11/3/2003
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Ngân hàng
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	2. 
	Quyết định
	637/2003/QĐ-BCA(A11)
	12/9/2003
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	3. 
	Quyết định
	30/2004/QĐ-BCA(A11)
	08/01/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tòa án nhân dân
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	4. 
	Quyết định
	52/2004/QĐ-BCA(A11)
	15/01/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	5. 
	Quyết định
	168/2004/QĐ-BCA
	24/02/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	6. 
	Quyết định
	191/2004/QĐ-BCA
	05/3/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Báo Nhân dân
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	7. 
	Quyết định
	322/2004/QĐ-BCA(A11)
	07/4/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	8. 
	Quyết định
	409/2004/QĐ-BCA(A11)
	05/5/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	9. 
	Quyết định
	485/2004/QĐ-BCA(A11)
	28/5/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	10. 
	Quyết định
	486/2004/QĐ-BCA(A11)
	28/5/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	11. 
	Quyết định
	749/2004/QĐ-BCA(A11)
	06/8/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	12. 
	Quyết định
	1261/2004/QĐ-BCA(A11)
	08/11/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	13. 
	Quyết định
	1279/2004/QĐ-BCA(A11)
	10/11/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	14. 
	Quyết định
	1307/2004/QĐ-BCA(A11)
	12/11/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Đài Tiếng nói Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	15. 
	Quyết định
	1485/2004/QĐ-BCA(A11)
	20/12/2004
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giao thông vận tải
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	16. 
	Quyết định
	109/2005/QĐ-BCA(A11)
	01/02/2005
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	17. 
	Quyết định
	144/2006/QĐ-BCA(A11)
	24/02/2006
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	18. 
	Quyết định
	214/2006/QĐ-BCA(A11)
	24/3/2006
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	19. 
	Quyết định
	660/2006/QĐ-BCA(A11)
	01/6/2006
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	20. 
	Quyết định
	650/QĐ-BCA(A11)
	13/6/2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	21. 
	Quyết định
	1534/2008/QĐ-BCA(A11)
	18/9/2008
	Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Công thương
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	22. 
	Quyết định
	1857/2008/QĐ-BCA (A11)
	05/11/2008
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	23. 
	Quyết định
	1858/2008/QĐ-BCA(A11)
	05/11/2008
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Thông tấn xã Việt Nam
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021

	24. 
	Quyết định
	2039/2008/QĐ-BCA(A11)
	03/12/2018
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng
	Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước bãi bỏ
	10/4/2021


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

	STT
	Tên loại 
văn bản
	Số, ký hiệu
 văn bản
	Ngày
 ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. 
	Luật, 
Pháp lệnh
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Luật
	47/2014/QH13
	16/6/2014
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Điều 7; khoản 4, khoản 7, khoản 8, khoản 16, khoản 18 Điều 8; khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 9; khoản 2 Điều 10; Điều 20; Điều 27; khoản 1 Điều 31; Điều 36; Điều 38; khoản 2 Điều 46; khoản 5 Điều 47; khoản 2 Điều 49
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019
	01/7/2020

	II.
	Nghị định
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Nghị định
	41/2014/NĐ-CP
	13/5/2014
	Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
	- Điều 14, khoản 3 Điều 15, Điều 18, Điều 19, khoản 3 Điều 30;

- Bỏ cụm từ “Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và  chữa cháy tỉnh, Thanh tra Công an huyện” tại Mục 3 Chương II.
	Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
	20/5/2021

	III.
	Thông tư 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thông tư
	29/2007/TT-BCA(E11)
	07/12/2007
	Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
	Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
	Thông tư số 69/2020/TT-BCA ngày 22/6/2020 quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân thay thế
	06/8/2020

	2. 
	Thông tư
	03/2010/TT-BCA
	14/01/2010
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
	Quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân
	Thông tư số 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân thay thế
	16/6/2021

	3. 
	Thông tư
	04/2015/TT-BCA
	05/01/2015
	Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	- Khoản 1 Điều 1; điểm a khoản 1 Điều 5

- Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ “ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/7/2020

	4. 
	Thông tư 
	66/2015/TT-BCA
	15/12/2015
	Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
	- Khoản 3, khoản 4 Điều 18 

- Điểm e, điểm g khoản 2 Điều 19

- Phiếu DC02
	Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an.
	14/11/2020


	5. 
	Thông tư
	41/2019/TT-BCA
	01/10/2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Phiếu DC01
	Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an./.
	14/11/2020
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